DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ 
CHƯA GỬI QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐẦU MỐI
(Kèm theo Công văn số: 1084/BTP-CNTT  ngày 16 tháng 02 năm 2012)

	1. 
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	2. 
	Vụ Pháp luật quốc tế

	3. 
	Vụ Bổ trợ tư pháp

	4. 
	Vụ Kế hoạch - Tài chính

	5. 
	Vụ Tổ chức cán bộ

	6. 
	Vụ Thi đua - Khen thưởng

	7. 
	Tổng cục Thi hành án dân sự

	8. 
	Văn phòng

	9. 
	Cục Trợ giúp pháp lý

	10. 
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	11. 
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	12. 
	Cục Con nuôi

	13. 
	Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

	14. 
	Viện Khoa học pháp lý

	15. 
	Học viện Tư pháp

	16. 
	Báo Pháp luật Việt Nam

	17. 
	Cục Bồi thường Nhà nước

	18. 
	Trường Đại học Luật Hà Nội

	19. 
	Nhà Xuất bản Tư pháp

	20. 
	Trường Trung cấp Luật Buôn Mê Thuột

	21. 
	Trường Trung cấp Luật Vị Thanh./.



DANH SÁCH CÁC SỞ TƯ PHÁP 

CHƯA GỬI QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐẦU MỐI
(Kèm theo Công văn số: 1084/BTP-CNTT  ngày 16 tháng 02 năm 2012)

	1. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

	2. 
	Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

	3. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

	4. 
	Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

	5. 
	Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

	6. 
	Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

	7. 
	Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

	8. 
	Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

	9. 
	Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông

	10. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

	11. 
	Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

	12. 
	Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

	13. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quãng Ngãi

	14. 
	Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

	15. 
	Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

	16. 
	Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

	17. 
	Sở Tư pháp tỉnh Long An

	18. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

	19. 
	Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

	20. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

	21. 
	Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

	22. 
	Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

	23. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

	24. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	25. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

	26. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

	27. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

	28. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

	29. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

	30. 
	Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

	31. 
	Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk

	32. 
	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

	33. 
	Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

	34. 
	Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

	35. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

	36. 
	Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

	37. 
	Sở Tư pháp tỉnh An Giang

	38. 
	Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

	39. 
	Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

	40. 
	Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

	41. 
	Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

	42. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

	43. 
	Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

	44. 
	Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

	45. 
	Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

	46. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

	47. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

	48. 
	Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

	49. 
	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

	50. 
	Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

	51. 
	Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

	52. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

	53. 
	Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

	54. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

	55. 
	Sở Tư pháp tỉnh Sơn La./.



DANH SÁCH CÁC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CHƯA GỬI QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐẦU MỐI
(Kèm theo Công văn số: 1084/BTP-CNTT  ngày 16 tháng 02 năm 2012)

	1. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

	2. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam

	3. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

	4. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

	5. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

	6. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quãng Ngãi

	7. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

	8. 
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	9. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An

	10. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

	11. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

	12. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

	13. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

	14. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang

	15. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

	16. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	17. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu

	18. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương

	19. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Lăk

	20. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

	21. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long

	22. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

	23. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

	24. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang

	25. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

	26. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên

	27. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

	28. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

	29. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

	30. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

	31. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

	32. 
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

	33. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

	34. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

	35. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

	36. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

	37. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn

	38. 
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

	39. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

	40. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

	41. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị./.


DANH SÁCH 
CÁC ĐƠN VỊ CỬ CÁ NHÂN LÀM ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN

(Kèm theo Công văn số: 1084/BTP-CNTT  ngày 16 tháng 02 năm 2012)

	I.  Đơn vị thuộc Bộ

	1. 
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

	2. 
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

	3. 
	Vụ Hành chính tư pháp

	4. 
	Vụ Hợp tác quốc tế

	5. 
	Thanh tra


	II.  Sở Tư pháp

	1. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

	2. 
	Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

	3. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

	4. 
	Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau



	III.  Cục Thi hành án dân sự

	1. 
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

	2. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

	3. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

	4. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa 

	5. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

	6. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

	7. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

	8. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

	9. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

	10. 
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng./.


